
DANH SÁCH 

 CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

(Kèm theo Quyết định số:722/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

I. Tập thể 

1. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum; 

2. Nhân dân và cán bộ Tổ dân phố 4, Đảng uỷ Phường Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum; 

3. Hợp tác xã nông nghiệp Công Bằng Pô Kô, huyện Đăk Hà; 

4. Hợp tác xã Nông nghiệp và Thương mại Lộc Phát, huyện Đăk Hà; 

5. Chi bộ Huyện đoàn, Đảng bộ huyện Kon Rẫy; 

6. Chi bộ 4 - Kon Vi Vàng,Đảng uỷ xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy; 

7. Cán bộ, công nhân viên và người lao động, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 

Kon Tum; 

8. Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum; 

9. Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ và Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Kon Tum; 

10. Chi bộ Văn phòng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kon Tum; 

11. Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Kon Tum; 

12. Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Kon Tum; 

13. Đồn Biên phòng Rơ Long, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum; 

14. Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon 

Tum; 

15. Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum; 

16. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon Rẫy; 

17. Đảng uỷ xa ̃Kon Đào, Đảng bộ huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; 

18. Chi bô ̣Hôị Liên hiêp̣ Phu ̣nữ huyện Đăk Tô; 

19. Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Sa Thầy; 

20. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kon Plông; 

21. Đảng ủy xã Pờ ê, Đảng bộ huyện Kon Plông; 

22. Huyện đoàn Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; 

23. Câu lạc bộ yêu nhạc Thiện Nguyện, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

huyện Đăk Glei; 



24. Đảng ủy xã Đăk Tờ Kan, Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum; 

25. Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Tu Mơ Rông, Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum; 

26. Đảng bộ Quân sự huyện Ia HD'rai; 

27. Chi bộ An ninh và Xây dựng phong trào, Đảng bộ Công an huyện Ia HD'rai; 

28. Công an tỉnh Kon Tum; 

29. Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông, Đảng bộ huyện Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum; 

30. Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei, Đảng bộ huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum. 

II. Cá nhân: 

1. Ông Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trương ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh Kon Tum; 

2. Bà Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum; 

3. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tich Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum;  

4. Em Nguyễn Hoàng Trung, Học sinh lớp 12 Hóa, Trường Chuyên Nguyễn Tất 

Thành Kon Tum; 

5. Ông Trần Ngọc Lâm, Hiệu trưởng Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng, thành phố 

Kon Tum; 

6. Ông Hàng Tuấn Dũng, Đội trưởng, Đội Điều tra tổng hợp, Đảng ủy Công An 

thành phố Kon Tum; 

7. Ông Đặng Minh Hải, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng 

tỉnh Kon Tum; 

8. Ông A Bên, Bác sĩ, Khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum; 

9. Ông Võ Bửu Nhi, Giáo viên, Bí thư Đoàn trường PTTH Nội trú tỉnh; 

10. Ông Nguyễn Thái Hòa, Giám đốc Viễn thông Kon Tum; 

11. Ông Võ Duy Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum; 

12. Bà Kiều Thị Tuyết, Công nhân nông trường cao su Ngọc Wang, Công ty TNHH 

MTV Cao su Kon Tum; 

13. Ông Nguyễn Duy Hòa, Thượng uý, Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Kon 

Tum; 

14. Ông Nguyễn Hồng Thắng, Thiếu tá,Phó Đội trưởng, Phòng An ninh đối ngoại, 

Công an tỉnh Kon Tum; 



15. Ông Trịnh Kiên Trung, Thiếu tá, Đội trưởng Đội tổng hợp, Phòng Tổ chức cán 

bộ, Công an tỉnh Kon Tum; 

16. Ông A Hí, Trung uý, Trung đội trưởng, Đại đội huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn 

luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum; 

17. Ông Nguyễn Hữu Cường, Thượng uý, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum; 

18. Ông Phạm Đình Tuyên, Đại úy, Trợ lý Trinh sát Ngoại biên, Phòng phòng, 

chống ma tuý và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum; 

19. Ông Vũ Trọng Bắc, Thiếu tá, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh Kon Tum; 

20. Ông Huỳnh Văn Cao, Thượng tá, Bệnh xá Trưởng, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Kon Tum; 

21. Ông Hà Tiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đăk 

Hà; 

22. Bà Lê Thị Tình, Giáo viên, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú, Trung học cơ sở 

xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà; 

23. Em Ngô Nhựt Anh, Học sinh lớp 12A1, Trường Trung học Phổ thông Trần Quốc 

Tuấn, huyện Đăk Hà; 

24. Ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng uỷ xã  Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy; 

25. Bà Lâm Thị Thanh Hiền, Tổ trưởng Tổ Biên tập, Đài Truyền thanh và Truyền 

hình, huyện Kon Rẫy; 

26. Bà Y Thơi, Thôn 7 - Kon Lung, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy; 

27. Ông Nguyễn Trọng Giáp, Thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô; 

28. Ông A Thi, Thôn Kon Tu Dốp 2, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô; 

29. Ông Đinh Duy Phương, Thôn trưởng Thôn Đăk Pờ Rồ, xã Đăk Tăng, huyện Kon 

Plông; 

30. Ông Nguyễn Trọng Sơn, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, huyện Kon Plông; 

31. Em Đinh Hồng Siêu, Học sinh, Trường Phổ thông dân tộc Bán trú, Trung học cơ 

sở Ngọc Tem, huyện Kon Plông; 

32. Ông Trịnh Xuân Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei; 

33. Ông A Chịu, Thôn Đăk Book, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei; 

34. Ông Lê Hoàng Vũ, Bí thư Huyện đoàn Đăk Glei; 

35. Ông Trần Xuân Đi, Thượng tá, Chỉ huy Trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia 

H’drai; 



36. Ông Đồng Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Ia H’drai; 

37. Bà Y Liểng, Bí thư Đảng uỷ xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy; 

38. Bà Nghe Minh Hồng, Bí thư Huyêṇ uỷ Tu Mơ Rông; 

39. Ông Phạm Thanh Minh, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện Tu Mơ Rông; 

40. Ông A Hiết, Người uy tín, thôn KonHNông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ 

Rông./. 
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